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	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 25

Môn thi: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Phân tử ADN vùng nhân ở vi khuẩn E. coli được đánh dấu bằng N15 ở cả hai mạch đơn. Nếu chuyển E. coli này sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có N14 thì sau 5 lần nhân đôi, trong số các phân tử ADN có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15 ?

A. 4
B. 6
C. 2
D. 8
Câu 2. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Một bộ ba có thể mã hóa cho một hoặc một số loại axit amin.

(2) Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

(3) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là mêtiônin.

(4) Phân tử tARN và rARN đều có cấu trúc mạch kép.

(5) Liên kết bổ sung A - U, G - X chỉ có trong cấu trúc của phân tử tARN và rARN.

A. 2
B. 4
C. 5
D. 3

Câu 3. Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân ly độc lập cùng quy định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

(6) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

(7) Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

(8) F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

(9) Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%.


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 4. Các con đường thoát hơi nước chủ yếu gồm: 

A. Qua thân, cành, lá.
                                          B.  Qua cành và khí khổng của lá.


C. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá.
D. Qua khí khổng và qua lớp cutin.
Câu 5. Trong thí nghiệm của mình, Milơ và Urây đã mô phỏng khí quyển nguyên thủy của Trái Đất trong phòng thí nghiệm để tổng hợp hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. hai ông đã sử dụng các khí

A. H2O, O2, CH4, N2
                            B. H2O, CH4, NH3, H2


C. H2O, CO2, CH4, NH3
                            D. H2O, CO2, CH4, N2
Câu 6. Trong một đầm lầy tự nhiên, cá chép và cá trê sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn, cá chép lại làm thức ăn của rái cá. Do điều kiện môi trường khắc nghiệt làm cho kích thước của các quần thể nói trên đều giảm mạnh và đạt đến kích thước tối thiểu. Một thời gian sau, nếu điều kiện môi trường thuận lợi trở lại thì quần thể khôi phục kích thước nhanh nhất là

A. Quần thể cá trê.
                                     B. Quần thể rái cá.

C.  Quần thể cá chép.
                         D. Quần thể ốc bươu vàng. 
Câu 7. Cho cây F1 dị hợp tử ba cặp gen tự thụ phấn, F2 xuất hiện 49,5% cây thân cao, quả đỏ : 6,75% cây thân cao, quả vàng : 25,5% cây thân thấp, quả đỏ : 18,25% cây thân thấp, quả vàng. Nếu hoán vị gen ở tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt phấn giống nhau thì tần số hoán vị gen của F1 là:

A. 20%
B. 10%
C. 30%
D. 40%

Câu 8. Quá trình vận chuyển nước qua lớp tế bào sống của rễ và của lá xảy ra nhờ:

A. Sự tăng dần áp suất thẩm thấu từ tế bào lông hút đến lớp tế bào sát bó mạch gỗ của rễ và từ lớp tế bào sát bó mạch gỗ của gân đến lớp tế bào gần khí khổng. 


B. Lực đẩy nước của áp suất rễ và lực hút của quá trình thoát hơi nước. 


C. Lực đẩy bên dưới của rễ, do áp suất rễ. 


D. Lực hút của lá, do thoát hơi nước.
Câu 9. Một gen có chiều dài 2550A° và có A =20% tổng số nuclêôtit của gen. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 1953 nhưng chiều dài của gen không bị thay đổi. Đột biến trên thuộc dạng

A.  thêm 1 cặp G - X. 
                                          B. thêm 1 cặp A - T.


C. thay 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T.
D. thay 3 cặp A - T bằng 3 cặp G - X. 
Câu 10. Hình vẽ bên mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

[image: image1.png]




A. chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.


B. đảo đoạn nhiễm sắc thể có chứa tâm động

 
C. mất đoạn giữa nhiễm sắc thể


D. chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
Câu 11.  Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♂Aa x ♀Aa. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, có 20% số tế bào xảy ra hiện tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân II, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Nếu sự kết hợp giữa các loại đực và cái trong thụ tinh là ngẫu nhiên, theo lí thuyết trong tổng số các hợp tử lệch bội được tạo ra ở thế hệ F1, hợp tử có kiểu gen AAa chiếm tỉ lệ:

A. 12,5%
B. 2,5%
C. 10%
D. 50%
Câu 12. Trong các phát biểu sau đây về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(10) Diễn thế sinh thái là sự biến đối tuần tự của quần xã sinh vật qua các giai đoạn khác nhau.

(11) Quá trình diễn thế có thể tạo nên một quần xã ổn định hoặc suy thoái.

(12) Người ta có thể dự đoán được tương lai của quá trình diễn thế.

(13) Diễn thế sinh thái có thể được ứng dụng trong việc quy hoạch về nông lâm ngư nghiệp.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 13. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.

B. Tiết pepsin và HCI để tiêu hoá prôtê¡n có ở vi sinh vật và cỏ.

C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.
Câu 14. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

(1) AAaax AAaa                 (2) AAaa x Aaaa                              (3) AAaa x Aa

(4) Aaaa x Aaaa                  (5) AA Aa x aaaa                             (6) Aaaa x Aa

Theo lí thuyết, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ : 1 quả vàng là:

A. (3), (5)
B. (4), (5)
C. (1), (6)
D. (2), (3)

Câu 15.  Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?


A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương


B. Răng cửa giữ thức ăn. 


C. Răng nanh cắn và giữ mồi.

D. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ.
Câu 16.  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về cá thể được sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân?

(14) Mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó.

(15) Thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên.

(16) Được sinh ra tử một tế bào Xoma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục.

(17) Có kiểu gen trong nhân giống hệt cá thể cho nhân.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 17. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hoa trắng. Xét phép lai P: ♂Aa x ♀Aa. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực đã xảy ra đột biến thuận (A→a), cơ thể cái giảm phân bình thường. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tỉnh đã tạo được các cây hoa trắng ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 30%. Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cây hoa đỏ ở thế hệ F1, cây có kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ:

A. 
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C. 
[image: image4.wmf]7

2


D. 
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Câu 18. Cho các thông tin:

(1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp được.

(2) Gen bị đột biến làm tăng hoặc giảm số lượng prôtêin.

(3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin.

(4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin được tổng hợp bị thay đổi chức năng.
 Các thông tin có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người là:


A. (2),(3), (4)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (3), (4)
D. (1), (2), (3)

Câu 19.  Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội- lặn hoàn toàn là A > a > a1. Trong đó alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa vàng, alen a1 quy định hoa trắng. Khi cho thể tứ bội có kiểu gen Aaa1a1 tự thụ phấn thu được F1. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết, loại cây có hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 
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Câu 20. Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về Kỷ Đệ tam của đại Tân sinh?

A. Diện tích rừng bị thu hẹp, một số dạng vượn người chuyển xuống sống dưới mặt đất, các vùng đất trống, tiến hóa theo chiều hướng di chuyển bằng 2 chân, đứng thắng và trở thành tổ tiên loài người.

B. Thực vật hạt kín phát triển mạnh, trở thành loài thức ăn phong phú cho các loài chim và thú.

C. Từ thú ăn sâu bọ đã tách thành bộ Linh trưởng, tới giữa kỷ các dạng vượn người đã phân bố rộng.

D. Các hóa thạch của loài Hơmo habilis được phát hiện chủ yếu trong các địa tầng của thời đại này.
Câu 21. Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, khẳng định nào dưới đây là chính xác?

A. Hình thành loài khác khu thường trải qua nhiều giai đoạn trung gian, có sự hình thành các nòi địa lý khác nhau, nếu thiết lập sự trao đổi dòng gen giữa 2 nòi, quá trình hình thành loài có thể bị dừng lại.

B. Các biến dị xuất hiện trong quần thể và được giao phối phát tán đi các cá thể, các cá thể hình thành kiểu gen thích nghỉ hoặc không thích nghỉ, do vậy cá thể được coi là đơn vị chọn lọc và là đơn vị tiến hóa.

C. Các quần thể sinh vật chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi các điều kiện của môi trường cũng như sinh vật có sự thay đổi.

D. Hầu hết các quá trình hình thành loài mới đều không có mối liên hệ trực tiếp đối với quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.

Câu 22. Ở một cơ thể sinh vật, xét sự di truyền của 3 cặp gen chi phối 3 cặp tính trạng, mỗi cặp gen trội hoàn toàn, không có đột biến xảy ra trong quá trình di truyền của mình. Xét các phép lai sau:
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Có bao nhiêu phép tạo ra nhiều lớp kiểu hình nhất?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 23.  Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Giảm dần từ động mạch, đến mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.


B. Giảm đần từ động mạch đến mao mạch, tăng đần ở tĩnh mạch 


C. Tăng dần từ động mạch đến mao mạch, giảm dần ở tĩnh mạch.


D.  Luôn giống nhau ở tất cả các vị trí trong hệ mạch.
Câu 24. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên?


A. Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tần số alen lặn có hại trong quần thể

B. Giao phối không ngẫu nhiên có thể không làm thay đổi thành phần kiểu gen của một quần thể.

C. Giao phối không ngẫu nhiên có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

D. Các hiện tượng tự phối, giao phối gần và giao phối có chọn lọc được xếp vào giao phối không ngẫu nhiên. 
Câu 25. Phát biểu nào sau đây về môi trường và nhân tố sinh thái là không đúng?

A. Môi trường cạn là nơi sống của phần lớn sinh vật trên Trái Đất.

B.  Con người cũng được xem là môi trường sống của một số loài sinh vật khác.

C. Các nhân tố sinh thái tác động đồng thời và theo kiểu cộng gộp lên sinh vật.


D. Sinh vật có thể làm thay đổi tính chất của các nhân tố sinh thái. 
Câu 26.  Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng; nếu trong kiểu gen có chứa alen A thì màu sắc hoa không được biểu hiện (hoa trắng), alen lặn a không có khả năng này. Alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp. Cặp alen B, b nằm trên NST số 1, cặp alen A, a và D, d cùng nằm trên NST số 2. Cho một cây hoa trắng, thân cao giao phấn với một cây có kiểu gen khác nhưng có cùng kiểu hình, đời con thu được 6 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa vàng, thân thấp chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng nếu có hiện tượng hoán vị gen thì tần số của hai giới bằng nhau. Tần số hoán vị gen có thể là:

(1) 20%                    (2) 40%                    (3) 16%                 (4) 32%                 (5) 8%


A. 1, 3, 4
B. 1, 2, 3, 4
C. 1, 2, 5
D. 1, 3, 5

Câu 27.  Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng, gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Thực hiện phép lai P: 
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 F1 thu được 12% cây có kiểu hình thân cao, quả vàng, tròn. Không xét sự phát sinh đột biến, về lí thuyết thì kiểu gen 
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 thu được ở F1 chiếm tỉ lệ:

A. 12% 
B. 18%
C. 9%
D. 6%

Câu 28. Ở dê tính trạng râu xồm do 1 gen gồm 2 alen quy định nằm trên NST thường. Nếu cho dê đực thuần chủng (AA) có râu xồm giao phối với dê cái thuần chủng (aa) không có râu xồm thì F1 thu được 1 đực râu xồm : 1 cái không râu xồm. Cho F1 giao phối với nhau thu được ở F2 có tỉ lệ phân li 1 râu xồm : 1 không râu xồm. Nếu chỉ chọn những con đực râu xồm ở F2 cho tạp giao với các con cái không râu xồm ở F2 thì tỉ lệ dê cái không râu xồm ở đời lai thu được là bao nhiêu?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29. Cho các phát biểu sau: 

(1) Sự nhân đôi của NST dẫn đến sự nhân đôi của ADN. 

(2) Sự trao đổi đoạn tương đồng giữa 2 cromatit khác nguồn trong cặp tương đồng sẽ luôn dẫn đến hiện tượng hoán vị gen giữa 2 locut gen nằm trên NST đó. 
(3) Người nam Claiphentơ mang 2 NST X chứa alen bệnh về locut gen quy định bệnh mù màu xanh lục-đỏ thì sẽ bị mù màu nhẹ hơn so với người nam chỉ có 1 NST X mang aleen bệnh. 
(4) Hoán vị gen là một trường hợp đặc biệt của đột biến chuyển đoạn NST. 
Có bao nhiêu phát biểu sai?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 30. Sơ đồ bên dưới minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H. 
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Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này: 

(18) Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn. 
(19) Loài E tham gia vào 4 chuỗi thức ăn khác nhau.

(20) Loài D tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài C

(21) Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài E sẽ mất đi.

(22) Không có loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 6

(23) Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. 

Số kết luận đúng là:

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 31. Câu 31: Thể đa bội lẻ:  

A. hầu như không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường


B. có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội. 


C. có tế bào mang bộ nhiễm sắc thể 2n +1. 


D. có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. 
Câu 32. Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb lần lượt quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả. Cho cây thuần chủng hoa đỏ, quả tròn lai với cây thưần chủng hoa vàng, quả bầu dục thu được F1 có 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho F1 lai với nhau thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Cho các nhận xét sau: 

(1) F2 chắc chắn có 10 kiểu gen. 

(2) Ở F2 luôn có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn. 
(3) F1 dị hợp tử hai cặp gen. 
(4) Nếu cơ thể đực không có hoán vị gen thì tần số hoán vị gen ở cơ thể cái là 36%. 
Có bao nhiêu nhận xét đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 33. Trong cây, NH4+ được sử dụng để thực hiện quá trình:

A. Oxi hóa tạo năng lượng cho các hoạt động sống.

B. Tổng hợp ra các axit amin cho cây.

C. Tạo ra các sản phẩm trung gian cung cấp cho quá trình hô hấp.

D. Tổng hợp các chất béo. 
Câu 34. Trong một quần thể ngẫu phối cân bằng di truyền, xét hai gen trên NST thường không cùng nhóm gen liên kết. Gen thứ nhất có tần số alen trội bằng 0,8. Gen thứ hai có tần số alen lặn bằng 0,4. Biết rằng mỗi gen đều có hai alen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội về hai tính trạng trong quần thể là


A. 15,36%
B. 80,64%
C. 32%
D. 48%

Câu 35. Cho sơ đồ phả hệ sau đây về sự di truyền của một bệnh M và bệnh máu khó đông ở người. Biết rằng đối với tính trạng bệnh M, tỉ lệ người mang gen gây bệnh trong số những người bình thường trong

quần thể là 
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. Quần thể người này đang ở trạng thái cân bằng di truyền tính trạng máu khó đông với tỉ lệ người mắc bệnh máu khó đông ở nam giới là 
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Xét các dự đoán sau:

(24) Có 7 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về bệnh máu khó đông. 

(25) Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh M.

(26) Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 - 13 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên là 40,75%.

(27) Khả năng người con gái số 9 mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 12,12%.

(28) Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 - 13 sinh 2 đứa con có kiểu hình khác nhau là 56,37%. 

Số dự đoán không đúng là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Nhận định nào sau đây sai?

A. Hô hấp sáng là một trong những tiêu chuẩn quang hợp dùng để phân biệt thực vật C3, C4.

B. Hô hấp sáng chỉ xảy ra ở thực vật C3, không xảy ra ở thực vật C4 hoặc rất yếu.

C. Thực vật xảy ra hô hấp sáng có năng suất cao hơn so với thực vật không hô hấp sáng.

D. Các loài không xảy ra hô hấp sáng sống ở vùng nhiệt đới. 
Câu 37. Khi nghiên cứu sự di truyền hai cặp tính trạng hình dạng lông và kích thước tai của một loài chuột túi nhỏ, người ta đem lai giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1 đồng loạt lông xoăn, tai dài. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 như sau:

Chuột cái: 54 con lông xoăn, tai dài; 42 con lông thẳng, tai dài.

Chuột đực: 27 con lông xoăn, tai dài; 27 con lông xoăn, tai ngắn; 21 con lông thẳng, tai dài; 21 con lông thẳng, tai ngắn. 

Biết rằng tính trạng kích thước tai do một gen quy định. Nếu cho chuột đực F1 lai phân tích thì thu được tỉ lệ kiểu hình ở đời con như thế nào ?

A.1♀ lông xoăn, tai dài : 3♀ lông thẳng, tai dài : 1 ♂ lông xoăn, tai ngắn : 3 ♂ lông thẳng, tai ngắn.

B. 3♀ lông xoăn, tai dài : 1♀ lông thẳng, tai dài : 1 ♂ lông xoăn, tai ngắn : 3 ♂ lông thẳng, tai ngắn.

C. 1♀ lông xoăn, tai dài : 3♀ lông thẳng, tai dài : 3 ♂ lông xoăn, tai ngắn : 1 ♂ lông thẳng, tai ngắn.

D. 3♀ lông xoăn, tai dài : 3♀ lông thẳng, tai dài : 1 ♂ lông xoăn, tai ngắn : 1 ♂ lông thẳng, tai ngắn. 
Câu 38. Khi nói về vai trò của các nhân tố tham gia duy trì ổn định pH máu, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hoạt động hấp thu O2 ở phổi có vai trò quan trọng để ổn định độ pH máu.

B. Hệ thống đệm trong máu có vai trò quan trọng để ổn định pH máu.

C. Phổi thải CO2 có vai trò quan trọng để ổn định pH máu.

D. Thận thải H+ và HCO3- có vai trò quan trọng để ổn định pH máu. 
Câu 39. Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là:

A. thao tác trên plasmit       
B. kĩ thuật chuyển gen


C. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp
D. thao tác trên gen

Câu 40. Xét các loại đột biến sau: 

(1) Mất đoạn NST.               (2) Lặp đoạn NST.                   (3) Chuyển đoạn không tương hỗ. 

(4) Đảo đoạn NST.               (5) Đột biến thể một.               (6) Đột biến thể ba. 

Những loại đột biến làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là:

A. (2), (3), (4)
B. (1), (2), (3)
C. (1), (3), (6)
D. (4), (5), (6)

ĐÁP ÁN

	1. C
	2. A
	3. C
	4. D
	5. B
	6. D
	7. A
	8. A
	9. D
	10. A

	11. A
	12. B
	13. A
	14. D
	15. B
	16. D
	17. D
	18. B
	19. D
	20. D

	21. A
	22. B
	23. B
	24. A
	25. C
	26. D
	27. C
	28. C
	29. D
	30. D

	31. A
	32. B
	33. B
	34. B
	35. C
	36. C
	37. A
	38. A
	39. C
	40. B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C

Sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra được các phân tử ADN con là: 25 = 32

Sau n quá trình nhân đôi luôn còn 2 mạch ADN cũ làm mạch gốc (phân tử ADN ở vùng nhân chứa N15)
Câu 2. Chọn đáp án A

Xét các phát biểu của đề bài:

Phát biểu 2, 3 đúng

Phát biểu 1 sai vì mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin.

Phát biểu 4 sai vì phân tử tARN và rARN đều có cấu trúc mạch đơn, cuộn xoắn lại thành hình lá dâu xẻ 3 thùy.

Phát biểu 5 sai vì liên kết bổ sung A - U, G - X ngoài có trong cấu trúc của tARN và rARN thì còn có trong cơ chế di truyền, ở quá trình phiên mã và dịch mã.

→Có 2 phát biểu đúng → Đáp án A. 
Câu 3. Chọn đáp án C

 Quy ước gen:

A_B_ :hoa đỏ

A_bb : hoa vàng

aaB_ và aabb: hoa trắng.

Cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn (A_B_ x A_B_), E1 gồm 3 loại kiểu hình:

- Để có kiểu hình hoa vàng F1 phải có bb → P: Bbx Bb.

- Để có kiểu hình hoa trắng F1 phải có aa → P: Aa x Aa.

→ Cây hoa đỏ (P) phải dị hợp 2 cặp AaBb. 

(P) AaBb x AaBb 

F1:

4 AaBb; 2 AaBB; 2 AABb; 1 AABB :9 hoa đỏ

2 Aabb; 1 AAbb :3 hoa vàng

2 aaBb; 1 aaBB; 1 aabb :4 hoa trắng.

Xét các kết luận của đề bài:

- Kết luận 1 đúng vì cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 có kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ = 12,5%.

- Kết luận 2 đúng vì cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen aaBB + aabb = 1/16 + 1/16 = 2/16 = 12,5%.

- Kết luận 3 đúng vì F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng là aaBb; aaBB; aabb.

- Kết luận 4 sai vì trong các cây hoa trắng ở F1 (2/4 aaBb, 1/4 aaBB, 1/4 aabb), cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm tỉ lệ:

[1/4+1/4]/[2/4 +1/4 +1/4] = 1/2 = 50% 

Vậy có 3 kết luận đúng. 
Câu 4. Chọn đáp án D

Hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua cutin.
Câu 5. Chọn đáp án B

Câu 6. Chọn đáp án D

 - Sự khôi phục kích thước quần thể chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ sinh sản của các cá thể trong quần thể. Do vậy, ở những loài mà tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn thì quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học nên có tốc độ khôi phục số lượng cá thể nhanh nhất. 

- Trong 4 quần thể trên thì quần thể ốc bươu vàng có tốc độ sinh sản nhanh nên tốc độ khôi phục số lượng nhanh nhất. 
Câu 7. Chọn đáp án A

Xét sự đi truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng:

Thân cao : thân thấp = 56,25 : 43,75% = 9:7 

→ Tính trạng chiều cao đi truyền theo quy luật tương tác gen kiểu bổ sung.

→ F1: AaBb x AaBb. Quy ước: A-B-: Cao, A-bb + aaB-+ aabb: thấp

Quả đỏ : quả vàng =3: 1 → Đỏ là trội so với vàng → D: quả đỏ, d: quả vàng. 

F1: Dd x Dd Cây thân cao, quả vàng (A-B-dd) sinh ra chiếm tỉ lệ 6,75%.

Giả sử (A liên kết với d). Ta có: 
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Phép lai: Bb x Bb cho 3/4B- : 1/4bb → Ti lệ 
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→ Tỉ lệ 
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Giao tử aa = 40% > 25% → Là giao tử sinh ra do liên kết 
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F hoán vị = 100% - 2.40% = 20% —› Đáp án A đúng.
Câu 8. Chọn đáp án A

Nước được vận chuyển qua lớp tế bào sống của rễ và lá, nhờ sự tăng dần áp suất thẩm thấu từ tế bào lông hút đến lớp tế bào sát bó mạch gỗ rễ và từ lớp tế bào sát bó mạch gỗ của gân lá, đến tế bào gần khí khổng.

Câu 9. Chọn đáp án 

Một gen có chiều dài 2550
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→ Số nucleotit của gen là: 
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Số liên kết hidro của gen ban đầu là: 2A +3G = 2.300 + 3.450 = 1950

Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 1953 nhưng chiều dài của gen không bị thay đổi. 

→ Số liên kết hidro của gen sau đột biến tăng thêm 3 liên kết hidro, nhưng tổng số nucleotit không đổi 

→ Đột biến thay 3 cặp A - T bằng 3 cặp G - X.
Câu 10. Chọn đáp án A

Câu 11. Chọn đáp án A

Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, có 20% số tế bào xảy ra hiện tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân II thì:

- 20% Aa giảm phân không bình thường cho 5%AA, 5%aa, 10% giao tử O

- 80% Aa giảm phân bình thường cho 40%A, 40%a

Cơ thể cái giảm phân bình thường cho giao tử 1/2A,1/2a 

Tỉ lệ hợp tử lệch bội (thể ba và thể 1) được tạo ra ở F1 là: 20%(giao tử không bình thưởng). 1/2A + 20% (giao tử không bình thường). 1/2a = 20% 

Tỉ lệ hợp tử AAa = 5%AA. 1/2a = 2,5% Nếu sự kết hợp giữa các loại đực và cái trong thụ tinh là ngẫu nhiên, theo lí thuyết trong tổng số các hợp tử lệch bội được tạo ra ở thế hệ F1, hợp tử có kiểu gen AAa chiếm tỉ lệ: 2,5% : 20% = 12,5%

Câu 12. Chọn đáp án B

Câu 13. Chọn đáp án A

Dạ tổ ong góp phần đưa thức ăn lên miệng để nhai lại.
Câu 14. Chọn đáp án 

Để đời con xuất hiện tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ : 1 quả vàng thì ta thấy: Cây quả vàng ở đời con chiếm tỉ lệ 
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 giao tử lặn. 
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→ Phép lai 2, 3 thỏa mãn.

Phép lai 1 cho tỉ lệ cây hoa vàng 
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Phép lai 4 cho tỉ lệ cây hoa vàng 
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Phép lai 5 cho 100% hoa đỏ

Phép lai 6 cho tỉ lệ cây hoa vàng 
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Câu 15. Chọn đáp án B

- Răng cửa sắc nhọn → lấy thịt ra khỏi xương.

- Răng nanh nhọn và dài → cắn và giữ mồi cho chặt.

- Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn, cắn thịt thành các mảnh nhỏ để đễ nuốt.

- Răng hàm có kích thước nhỏ, ít được sử dụng. 
Câu 16. Chọn đáp án D

- Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, phương pháp nhân bản vô tính, phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa trong việc nhân bản động vật biến đổi gen.

- Cừu nhân bản được tạo ra qua sự kết hợp của tế bào chất của tế bào trứng và nhân của tế bào tuyến vú. Hợp tử được đưa vào cơ thể của con cừu thứ 3 cho mang thai và sinh ra con bình thường. Vì vậy:

+ Cừu sinh ra có kiểu gen trong nhân giống với cá thể cho nhân, các tính trạng do nhân quy định sẽ giống cá thể cho nhân và các tính trạng do gen trong tế bào chất quy định lại giống với cừu cho tế bào trứng.

+ Tuổi thọ của cừu nhân bản thường thấp hơn so với cừu sinh ra bằng phương pháp tự nhiên

Vậy có 1 ý không đúng là 1.
Câu 17. Chọn đáp án D

Cơ thể cái giảm phân bình thường cho giao tử 1/2A :1/2a

Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh đã tạo được các cây hoa trắng (aa) ở thế hệ F1: chiếm tỉ lệ 30% aa = 1/2a . 60%a

→ Cơ thể đực cho giao tử 60%a, A = 1 - 60% = 40%.

Cây hoa đỏ ở thế hệ con chiếm tỉ lệ: 1 - 30% = 70%

Cây hoa đỏ đồng hợp sinh ra chiếm tỉ lệ: 40%A . 1/2A = 20% 

Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cây hoa đỏ ở thế hệ F1, cây có kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ: 20% : 70% = 2/7 
Câu 18. Chọn đáp án B

Các thông tin 1, 2, 4 có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người. 

(3) sai vì khi gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin thì protein sau đột biến và protein ban đầu không khác nhau. Do đó không gây bệnh di truyền. 
Câu 19. Chọn đáp án D

Cây tứ bội Aaa1al giảm phân cho giao tử: 
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Cây hoa vàng sinh ra có kiểu gen aaala1 + aa1a1a1
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Câu 20. Chọn đáp án D

 D sai vì Homo habilis được tìm thấy ở kỉ Đệ Tứ. 
Câu 21. Chọn đáp án A

Khi hình thành nòi khác khu vực có sự trao đổi vốn gen giữa các nòi địa lí → không cách li sinh sản → chưa hình thành được loài mới.

B sai, đơn vị của tiến hóa là quần thể

C sai, kể cả khi điều kiện môi trường không thay đổi thì quần thể sinh vật vẫn chịu tác động của CLTN

D sai hình thành loài mới và hình thành các đặc điểm thích nghỉ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 
Câu 22. Chọn đáp án B

1 cho số loại kiểu hình là 4 x 2 = 8

2 cho số loại kiểu hình là 2 x 1 =2

3 cho số loại kiểu hình là 4x 1 = 4

4 cho số loại kiểu hình là 2 x 2 = 4

5 cho số loại kiểu hình là 4 x 2 = 8

6 cho số loại kiểu hình là 3 x 2 = 6 

Vậy có 2 phép lai cho nhiều lớp kiểu hình nhất là 1 và 5. 
Câu 23. Chọn đáp án B

Vận tốc máu trong hệ mạch phụ thuộc vào tiết điện mạch và chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch:

Tiết diện nhỏ và chênh lệch huyết áp lớn, máu chảy nhanh (và ngược lại).

Vận tốc máu biến thiên trong hệ mạch như sau: vận tốc lớn nhất ở động mạch chủ, rồi giảm dần ở các động mạch nhỏ, tiểu động mạch và chậm nhất ở mao mạch; sau đó lại tăng dần ở các tiểu tĩnh mạch về các tĩnh mạch nhỏ và tĩnh mạch chủ.

Câu 24. Chọn đáp án A

Phương án B đúng, giao phối không ngẫu nhiên có thể không làm thay đổi thành phần kiểu gen của một quần thể trong trường hợp quần thể chỉ bao gồm những dòng thuần, ví dụ như những loài tự thụ phấn trong tự nhiên.

Phương án C, D đúng.

Phương án A sai vì GP không làm thay đổi tần số.

Phương án phù hợp là A.

Câu 25. Chọn đáp án C

Các phương án A, B, D đúng.

Phương án C sai vì các nhân tố sinh thái tác động theo kiểu tổng hợp, tức là có thể cùng chiều hoặc ngược chiều, khác với kiểu cộng gộp là cùng chiều.

Câu 26. Chọn đáp án D

Màu hoa có 3 loại KH: đỏ, vàng, trắng

Quy ước: A-B = A-bb: trắng; aaB- : đỏ; aabb: vàng, D: cao; d: thấp

Chiều cao có 2 loại KH: cao, thấp

P: trắng, cao (A-D -) x trắng, cao (A-D -)

F1: đủ 6 loại kiểu hình
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 Ít nhất 1 bên sẽ phải có alen B; F1 bb(aadd) = 1%

Xuất hiện bb 
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P: Bb x Bb hoặc Bb x bb

Xuất hiện 
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ad
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P: (Aa,Dd) x (Aa,Dd)

TH1: Bb x Bb; F1bb =25%
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(aa,dd)  = 1% :0,25 = 4% = 0,4 x 0,1 = 0,2 x 0,2= 0,8 x 0,5

Với 0,4 x 0,1 = 0,4 ad x 0,l ad 
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kiểu gen của P là: 
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aDad
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(loại vì kiểu gen giống nhau)

Tần số hoán vị gen là 0,1x2 = 0,2 = 20%

Với: 0,2ad x 0,2ad 
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 kiểu gen P: 
[image: image48.wmf]aB
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 (loại vì kiểu gen giống nhau)

Với 0,8ad x 0,5ad (hoán vị 1 giới vẫn tính, vì bên liên kết hoàn toàn không tính tần số hoán vị): f = 16% 

TH2: Bbxbb; F1bb= 50% ; (aa,dd)=1% :0,5=2%

+ Nếu 2 bên có kiểu gen giống nhau (loại)

Giao tử ad = 
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,

0

 = 0,141

Tần số hoán vị gen là f  = 28,28%

+ Nếu 2 bên có kiểu gen khác nhau 
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Đặt tần số hoán vị gen là 2 x (x 
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 0,25) 

2 bên cho giao tử ad lần lượt bằng (0,5 - x) và x. Vậy tỉ lệ kiểu hình (aadd) là (0,5 - x)x=0,02 

Giải ra ta được: x = 0,044 

Vậy tần số hoán vị gen f=8,8% (không phù hợp đáp án) 

Nếu hoán vị 1 giới, 
[image: image52.wmf]ad

ad

 = 2% = 4%ad x 50%ad 

Tần số hoán vị f = 8% 

Vậy 1, 3, 5 đúng  

	STUDY TIP

	Để KG 2 bên khác nhau → KG đồng hợp tử lặn sẽ do 1 bên là giao tử liên kết, 1 bên là giao tử hoán vị.




Câu 27. Chọn đáp án C

Phép lai: Aa x Aa → 1/2Aa, tỉ lệ kiểu hình 3/4 tròn : 1/4 dài 

F1 thu được 12% cây có kiểu hình thân cao, quả vàng, tròn 

→ Tỉ lệ thân cao, quả vàng là: 12%. = 16%  

→ Tỉ lệ thân thấp, quả vàng là: 25% - 16% = 9% = 18%bd. 50%bd (không thể bằng 30%bd.30%bd được vì P: 
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f hoán vị = 18%.2 = 36%, hoán vị chỉ xảy ra ở bên có kiểu gen 
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Xét phép lai: P: 
[image: image55.wmf]bd

BD

bD

Bd

´


Cơ thể 
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 cho giao từ Bd = bD = 32%; BD = bd = 18%

Cơ thể 
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 cho giao tử BD = bd = 50%

→Kiểu gen 
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 sinh ra ở thế hệ con chiếm tỉ lệ: 2.18%.50% = 18%

Tỉ lệ kiểu gen 
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1

.18% = 9% 

	STUDY TIP

	Nhìn kĩ kiểu gen, tránh nhầm lần với dạng quen thuộc. Khi không thể tách một tỉ lệ thành tích 2 tỉ lệ hoán vị thì nghĩ ngay đến hoán vị 1 bên. 




Câu 28. Chọn đáp án C

Quy ước: Aa râu xôm ở đực và không râu xôm ở cái. 

P: AA x aa 

F1: 1 đực Aa: 1 cái Aa 

KH: 1 đực râu xồm : 1 cái không râu xồm. 

F2: 1AA: 2Aa: laa.

KH: đực có 1AA :2Aa : laa 
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 3 râu xồm : 1 không râu xồm. 

Cái có 1AA : 2Aa : laa 
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 1 râu xồm : 3 không râu xồm 
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 con đực râu xồm ở F2 có 1AA : 2Aa; 

Con cái không râu xồm ở F2 có 2Aa : laa. 
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 (1AA:2Aa) x (2Aa:laa) = (2A: 1a) (1A:2a) 
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2AA:5Aa: 2aa. 
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dê cái có 2/18 AA: 5/18 Aa: 2/18 aa  
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dê cái không râu xôm = 5/18 Aa + 2/18 aa = 7/18.

	STUDY TIP

	 P thuần chủng, F1 và F2 đều có tỉ lệ 1:1 nhưng F1 phân li không đều ở 2 giới 
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 đây là dấu hiệu đặc trưng của di truyền tính trạng chịu ảnh hưởng của giới tính. 


Câu 29. Chọn đáp án D

1. sai vì sự nhân đôi ADN mới là cơ sở của nhân đôi NST

2. sai vì nếu 2 locut không thuộc đoạn trao đổi đó thì cũng có hoán vị xảy ra.

3. sai vì luôn chỉ có 1 NST X hoạt động trong tb nên mang 1 hay 2 NST X chứa gen bệnh thì cũng bị như nhau.

4. sai vì hoán vị gen là giữa cặp NST tương đồng, còn chuyển đoạn là giữa cặp NST không tương đồng hoặc trên cùng 1 NST.

Câu 30. Chọn đáp án D

(29) sai, có tối đa 7 chuỗi

(30) đúng, A’’B’’E’’H, A’’C’’F’’E’’H, A’’C’’D’’F’’E’’H’’, A’’D’’F’’E’’H

(31) sai, loài D và loài C tham gia vào chuỗi thức ăn với số lần như nhau

(32) sai, vì E còn loài F làm thức ăn

(33) sai, loài H với chuỗi A"C"D"F"E"H

(34) đúng, loài E, F và D

Câu 31. Chọn đáp án A

Thể đa bội lẻ là bộ NST tăng lên 1 số nguyên (lẻ) lần của n. Ví dụ: n, 5n, 7n...

Thể đa bội lẻ hầu như không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường do khi giảm phân sẽ tạo ra các giao tử n, 2n. Trong đó các giao tử 2n hầu như không có sức sống.

B sai vì có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội là đặc điểm của thể tứ bội chứ không phải đa bội lẻ.

C sai vì có tế bào mang bộ nhiễm sắc thể 2n +1 là đặc điểm của thể ba nhiễm chứ không phải đa bội lẻ. 
Câu 32. Chọn đáp án B

Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1: gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn → Hoa đỏ, quả tròn là các tính trạng trội.

Quy ước: A: hoa đỏ, a: hoa vàng, B: quả tròn, b: quả bầu dục.

F1 x F1 → F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó hoa đỏ, bầu dục (A-bb) chiếm tỉ lệ 9%

→ Tỉ lệ cây quả vàng, bầu dục (aabb) = 25% - 9% = 16%

16%aabb = 40%ab . 40%ab hoặc 

16%aabb = 32%ab . 50%ab 

16%aabb = 40%ab . 40%ab 

→ Hoán vị gen xảy ra ở cả 2 bên bố và mẹ 

Giao tử ab = 40% > 25% → Đây là giao tử liên kết, F1 có kiểu gen đị hợp tử đều: AB/ab, f hoán vị = 100% - 2.40% = 20%. 

16%aabb = 32%ab . 50%ab → Hoán vị gen xảy ra ở 1 bên, 1 bên liên kết hoàn toàn. ab = 32% > 25%

 → Đây là giao tử liên kết, hoán vị gen xảy ra với tần số: 100% - 2.32 = 36% 

Xét các phát biểu của đề bài:

(35) sai vì trong trường hợp 16%aabb = 32%ab . 50%ab thì Fa chỉ có 7 kiểu gen.

(36) sai vì F2 có 5 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn là: AB/AB; AB/aB, AB/Ab, AB/ab, Ab/aB.

(37) đúng.

(38) đúng trong trường hợp 16%aabb = 32%ab . 50%ab. 
Vậy có 2 kết luận đúng 
Câu 33. Chọn đáp án B

Câu 34. Chọn đáp án B

Gen thứ nhất (Giả sử A, a) có A = 0,8 → a = 0,2. Tần số kiểu gen aa = 0,22 = 0,04 

Tần số kiểu hình A- = 1 - 0,04 = 0,96 

Gen thứ hai (Giả sử B, b) có B = 0,6 → b = 0,4. Tần số kiểu gen bb = 0,42 = 0,16

Tần số kiểu hình A- = 1 - 0,16 = 0,84

→ Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội về hai tính trạng trong quần thể là: 0,96 . 0,84 = 80,64%. 
Câu 35. Chọn đáp án 

- Cặp vợ chồng (3) và (4) đều không bị mắc bệnh M, sinh con gái (10) bị mắc bệnh M → bệnh M do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

- Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định.

Quy ước :

+ A - không bị bệnh M, a bị bệnh M.

+ B- không bị máu khó đông, b bị máu khó đông.

- Quần thể người này :

+ Xét về bệnh M có tỉ lệ 8 9AA:1/9Aa.

+ Xét về bệnh máu khó đông, ta có XbY = 1/10

→ Xb = 1/10, XB = 9/10

- Kiểu gen của từng người trong phả hệ:

1: (8/9AA:1/9Aa)XBY.               2:aaXBXb 

3:AaXBY                                    4: Aa(XBX-). 

5: AaXbY.                                  6: Aa(1/2XBXB:1/2XBXb),

7: (8/9AA:1/9Aa)XBY.            8: (8/9AA:1/9Aa)XBY. 

9:(1/3AA:2/3Aa)(XBX-).         10: aa(XBX-).

11: (17/35AA:18/35Aa)XBY. 

12: (17/35AA:18/35Aa)(3/4XBXB:1/4XBXb), 

13: (34/53AA:19/53Aa)XBY. 

(1) Sai: Có 8 người biết chính xác kiểu gen về bệnh máu khó đông: 1, 2, 3, 5, 6, 7,11,13. 

(2) Đúng: Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ có kiểu gen đồng hợp trội (AA) về gen quy định bệnh M là (1), (7), (8), (9), (11), (12), (13). 

(3) Sai: Người 12 và 13 sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh:

(17/35AA:18/35Aa)(3/4XBXB:1/4XBXb) x (34/53AA:19/53Aa)XBY 

- XS sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh: A-XBY = (1-aa)XBY = (1- 9/35 x 19/106)(7/8.1/2)=41,7%.

(4) Sai, người (3) (Aa) x (4) (Aa) nên con gái (9) (1/3AA :2/3Aa). 

Người (3) (XBY) x Người (4) (9/11XBXB:2/11XBXb). 

Con gái dị hợp : (1/2 x 1/11) = 1/22. 

Vậy, xác suất để người con gái này mang kiểu gen dị hợp về cả 2 tính trạng là 2/3x1/22 = 3,03%. 

(5) Đúng: Người 12 lấy người 13, xác suất sinh con có 2 kiểu hình khác nhau: 

(17/35AA: 18/35Aa)(3/4XBXB: 1 /4XBXb) x (34/53AA:19/53Aa)XBY. 

* Xét bệnh M: (17/35AA:18/35Aa) x (34/53AA:19/53Aa)

 - Sinh 2 con có kiểu hình giống nhau về bệnh M: 

(18/35 x 19/53)(3/4 x 3/4 + 1/4 x 1/4) + (1 - 18/35 x 19/53) = 6907/7420.

* Xét bệnh máu khó đông: (3/4XBXB: 1/4XBXb) x XBY

- Sinh 2 con có kiểu hình giống nhau về bệnh máu khó đông: 

3/4(1/2 x 1/2 + 1/2 x 1/2) + 1/4(2/4 x 2/4 + 1/4 x 1/4 + 1/4 x 1/4) = 15/32. 

- Xác suất để cặp vợ chồng 12 và 13 sinh 2 con có kiểu hình khác nhau: 1 - 6907/7420 x 15/32 = 56,37%.

	STUDY TIP

	Khi cho tỉ lệ người mang gen bệnh trong người bình thường → Xác định tỉ lệ KG của những người bình thường chưa rõ KG. 

Xác suất sinh con có KH khác nhau = 1 - XS sinh con có KH giống nhau, do có gen nằm trên NST giới tính nên không phải xét đến giới tính riêng. 




Câu 36. Chọn đáp án C

C sai vì hô hấp sáng làm tiêu hao chất hữu cơ vô ích do vậy năng suất thấp.

	STUDY TIP

	Hô hấp sáng:

- Là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng CO2 ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp.

- Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp.

- Cơ chế hô hấp sáng là do: Khi ở trong gian bào có nồng độ O2 cao, CO2 thấp sẽ kích thích hoạt động của enzim RUBISCO theo hướng oxy hóa, làm oxy hóa Ribulozo - 1,5DP thành APG và axit glycolic. Axit glycolic chính là nguyên liệu của quá trình hô hấp sáng.

- Hô hấp sáng không xảy ra ở thực vật C4 và thực vật CAM.

- Khi sống trong điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao thì tất cả các nhóm thực vật đều có khí khổng đóng. Khi đóng khí khổng thì CO2 không khuếch tán vào dịch bào của lá. Ở thực vật C4 và CAM do có cơ chế dự trữ CO2 theo chu trình C4 nên khi khí khổng đóng vẫn có CO2 cho quang hợp.

- Còn ở thực vật C3 khi khí khổng đóng làm CO2: không đi vào lá thì trong dịch bào của lá không có CO2 để cung cấp cho quang hợp. Khi đó sẽ xảy ra hô hấp sáng làm tiêu tốn các sản phẩm của quang hợp mà không tạo được năng lượng ATP.




Câu 37. Chọn đáp án B

Xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng ta có: 

Lông xoăn : lông thẳng = (54 +27 + 27) : (42 +21 : 21) = 9: 7 

→ Tính trạng hình dạng lông di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung. 

Quy ước: A-B-: Lông xoăn, A-bb+ aaB- + aabb: lông thẳng 

F1: AaBb x AaBb 

Tai dài : Tai ngắn =3: 1, mặt khác tính trạng tai ngắn chỉ xuất hiện ở con đực → Tính trạng hình dạng tai liên kết di truyền với giới tính X. 

Quy ước: D: Tai dài, d: Tai ngắn. 

F1: XDXd x XDY 

→ giới cái 100%D-, giới đực: 1D- : 1dd 

Nếu các gen PLĐL và THTD thì F1 thu được tỉ lệ: 

Giới cái thu được tỉ lệ kiểu hình: (9: 7).1 =9:7 

Giới đực thu được tỉ lệ kiểu hình: (9:7).(1:1) = 9:9: 7:7 

→ thỏa mãn kết quả đề bài. 

Vậy các gen PLDL và THTD 

→ F1: AaBbXDXd x AaBbXDY 

Chuột đực F1 lai phân tích: AaBbXDY x aabbXdXd = (AaBb x aabb).(XDY x XdXd) = (1 lông xoăn : 3 lông thẳng).(1 ♀tai dài : 1 ♂ tai thẳng) =1 ♀ lông xoăn, tai dài : 3 ♀ lông thẳng, tai dài : 1 ♂ lông xoăn, tai ngắn : 3 ♂ lông thẳng, tai ngắn 
Câu 38. Chọn đáp án A

Các nhân tố đối với sự duy trì ổn định pH máu gồm: 

- Hệ đệm cácbonat: do phổi và thận điều chỉnh 

+ Nồng độ CO2: được điều chỉnh bởi phổi. 

+ Nồng độ bicácbonát được thận điều chỉnh. 

- Hệ đệm photphát: có vai trò đệm quan trọng trong dịch ống thận. 

- Hệ đệm proteinát: là 1 hệ đệm mạnh của cơ thể chiếm 3⁄4 toàn bộ hệ đệm trong dịch cơ thể. 

→ Phổi thải CO2: tham gia ổn định độ pH máu. 

→ A sai. 
Câu 39. Chọn đáp án C

Câu 40. Chọn đáp án B

Xét các dạng đột biến của đề bài: 

(1) Mất đoạn NST làm NST ngắn đi → Làm thay đổi độ dài phân tử ADN. 

(2) Lặp đoạn NST làm NST dài ra → Làm thay đổi độ dài phân tử ADN. 

(3) Chuyển đoạn không tương hỗ có thể làm NST dài ra hoặc ngắn đi → Làm thay đổi độ dài phân tử ADN. 

Đảo đoạn và đột biến số lượng NST đều không làm thay đổi chiều dài NST.
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